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Hình 7- TUẦN 13:

Phiếu số  7 – Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng và luyện tập 
Tên người làm: Hoàng Thị Hoa (facebook: Hoàng Hoa)
Dạng 1: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau , một điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng
Bài 1:Cho hai điểm A,B nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng MN. Chứng minh 
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Bài 2: Cho tam giác ABC, đường phân giác AD. Trên tia AC lấy E sao cho AE=AB. Chứng minh rằng AD là đường trung trực của BE
Bài 3: Cho góc xOy có số đo 600, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ các điểm B, C sao cho Ox là đường trung trực của AB, Oy là đường trung trực của AC. Tính các góc của tam giác OBC.
Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, 
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. Đường trung trực của AB cắt BC tại D.

a, Tính số đo góc CAD

b, Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho  AM=CD.  Chứng minh rằng tam giác BMD là tam giác cân.

Bài 5:  Cho tam giác ABC cân tại A, cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên. Đường trung trực của  AC cắt đường thẳng BC tại M. Trên tia đối của tia AM lấy điểm N sao cho AN=BM
a) Tam giác CMN là tam giác gì? Vì sao?
b) Tam giác ABC cho trước phải thêm điều kiện gì để CM vuông góc CN
Dạng 2: Xác định vị trí của điểm thỏa mãn yêu cầu đề bài, chứng minh đường thẳng luôn đi qua điểm cố định
Bài 1:  Cho hai điểm A, B nằm cùng phía đối với đường thẳng d. Xác định vị trí điểm M trên đường thẳng d sao cho M cách đều A và B

Bài 2: Cho góc xAy, điểm B, C là hai điểm lần lượt thuộc tia Ax và Ay. Tìm một điểm M cách đều hai cạnh của góc và đều hai cạnh điểm B  và C.
Bài 3:  Cho tam giác đều ABC. Gọi D và E là hai điểm lần lượt trên hai cạnh AB và AC sao cho BD=AE . Chứng minh rằng các đường trung trực của đoạn DE luôn đi qua một điểm cố định khi D và E di chuyển trên các cạnh của AB và AC.

Dạng 3:Sử dụng tính chất đường trung trực của đoạn thẳng vào bài toán về giá trị nhỏ nhất
Bài 1: Tam giác ABC có AB= 30cm, AC=40 cm. Trên tia đối của tia AC lấy D sao cho AD=AB. Qua A kẻ đường thẳng d vuông góc với BD. Gọi M là điểm bất kì thuộc đường thẳng d. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng BM+MC
Bài 2: Cho điểm A nằm trong góc xOy nhọn. Tìm hai điểm M, N thuộc tia Ox, Oy sao cho AM+AN là nhỏ nhất
HƯỚNG DẪN GIẢI
Hình 7- TUẦN 13:

Dạng 1: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau , một điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng

Bài 1:Cho hai điểm A,B nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng MN. Chứng minh 
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Hướng dẫn:

	Có AM=AN ( vì A nằm trên đường trung trực của MN nên cách đều hai điểm M và N) 
Tương tự Có BM=BN( vì B nằm trên đường trung trực của MN nên cách đều hai điểm M và N) 
Chứng minh : 
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Bài 2: Cho tam giác ABC, đường phân giác AD. Trên tia AC lấy E sao cho AE=AB. Chứng minh rằng AD là đường trung trực của BE

Hướng dẫn:

	Chứng minh 
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AED(c.g.c)
=>BD=DE (hai cạnh tương ứng)
=> D thuộc đường trung trực của BE

Mà AE=AB nên A cũng thuộc đường trung trực của BE

Do đó, AD là đường trung trực của DE hay AD
[image: image11.wmf]^
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Bài 3: Cho góc xOy có số đo 600, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ các điểm B, C sao cho Ox là đường trung trực của AB, Oy là đường trung trực của AC. Tính các góc của tam giác OBC.

Hướng dẫn:

	Gọi H là giao điểm của AB và Ox, K là giao điểm của AC và Oy

Ox là trung trực của AB nên theo tính chất trung trực của đoạn thẳng ta có OB = OA (1) nên 
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OBA cân tại O do đó đường trung trực Ox cũng là đường phân giác suy ra 
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Tương tự ta cũng có OA = OC (2) suy ra 
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Từ (1) và (2) suy ra OB = OC ( cùng bằng OA ) có 
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 EMBED Equation.3  [image: image18.wmf]0
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Nên 
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Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, 
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A

. Đường trung trực của AB cắt BC tại D.

a, Tính số đo góc CAD

b, Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho  AM=CD.  Chứng minh rằng tam giác BMD là tam giác cân.

Hướng dẫn:

	a) Tính được 
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Chỉ ra tam giác DAB cân ở D
=> 
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Từ đó tính được 
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b) Chứng tỏ được 
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CAD(c.g.c)
=>BM=BD (hai cạnh tương ứng)

=> tam giác BMD cân tại B
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Bài 5:  Cho tam giác ABC cân tại A, cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên. Đường trung trực của  AC cắt đường thẳng BC tại M. Trên tia đối của tia AM lấy điểm N sao cho AN=BM

a) Tam giác CMN là tam giác gì? Vì sao?
b) Tam giác ABC cho trước phải thêm điều kiện gì để CM vuông góc CN
Hướng dẫn:
	a) Chứng minh tương tự bài tập 4

b) Để CM vuông góc CN thì tam giác CMN là tam giác vuông cân.Suy ra 
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Lập luận suy ra CM vuông góc CN khi góc BAC có số đo 450
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Dạng 2: Xác định vị trí của điểm thỏa mãn yêu cầu đề bài, chứng minh đường thẳng luôn đi qua điểm cố định

Bài 1:  Cho hai điểm A, B nằm cùng phía đối với đường thẳng d. Xác định vị trí điểm M trên đường thẳng d sao cho M cách đều A và B
Hướng dẫn:
	M cách đều hai điểm A , B nên M thuộc đường trung trực của AB
Vậy M là giao của d với đường trung trực của AB
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Bài 2: Cho góc xAy, điểm B, C là hai điểm lần lượt thuộc tia Ax và Ay. Tìm một điểm M cách đều hai cạnh của góc và đều hai cạnh điểm B  và C.
Hướng dẫn:
	M cách đều hai điểm C, B nên M thuộc đường trung trực của CB
M cách đều hai cạnh của góc xAy nên M nằm trên tia phân giác của góc đó
Vậy M là giao của  đường trung trực của CB và tia phân giác của góc xAy
	[image: image31.emf]x

y

M

A

B

C




Bài 3:  Cho tam giác đều ABC. Gọi D và E là hai điểm lần lượt trên hai cạnh AB và AC sao cho BD=AE . Chứng minh rằng các đường trung trực của đoạn DE luôn đi qua một điểm cố định khi D và E di chuyển trên các cạnh của AB và AC.
Hướng dẫn:
	· Nếu B
[image: image32.wmf]º

D thì E
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A khi đó đường trung trực của DE là đường trung trực của AB
· Nếu A
[image: image34.wmf]º

D thì E
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C khi đó đường trung trực của DE là đường trung trực của AC

Do đó ta vẽ đường trung trực của AB và AC chúng cắt nhau tại O. Ta sẽ chứng tỏ đường trung trực của DE đi qua O hay OD=OE

Gọi H, I là trung điểm của AB và AC. Bạn chứng tỏ HD=HI rồi suy ra 
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OHD = 
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OIE(c.g.c) để có OD=OE
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Dạng 3:Sử dụng tính chất đường trung trực của đoạn thẳng vào bài toán về giá trị nhỏ nhất

Bài 1: Tam giác ABC có AB= 30cm, AC=40 cm. Trên tia đối của tia AC lấy D sao cho AD=AB. Qua A kẻ đường thẳng d vuông góc với BD. Gọi M là điểm bất kì thuộc đường thẳng d. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng BM+MC
Hướng dẫn:
	BM+MC=DM+MC
[image: image39.wmf]³

DC=30+40=70
Ta có BM+MC
[image: image40.wmf]³

70

Giá trị nhỏ nhất của BM+MC bằng 70 khi và chỉ khi M trùng với A
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Bài 2: Cho điểm A nằm trong góc xOy nhọn. Tìm hai điểm M, N thuộc tia Ox, Oy sao cho AM+AN là nhỏ nhất

Hướng dẫn:
	Từ A vẽ AM
[image: image42.wmf]^

Ox. Đoạn AM nhỏ hơn các đoạn từ A đến bất kì điểm nào trên Ox
Tương tự AN
[image: image43.wmf]^

Oy
Suy ra AM+AN tìm được như trên có giá trị nhỏ nhất
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